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DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi năm 2026


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 06 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông;
Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;
Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc phê duyệt Chương trình khuyến nông trung ương giai đoạn 2026 - 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030;
Căn cứ Nghị quyết Số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh giai đoạn 2026-2030;
Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà  nước hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số ......../SNNMT-KHTC ngày ...... tháng ..... năm 2025 về việc đề nghị ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 (có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài Chính, Công Thương, Ngoại vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                  
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình;
- Lưu: VT, NNMT.NPH, NLTA.  

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đỗ Tâm Hiển


KẾ HOẠCH
KHUYẾN NÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: ……./QĐ-UBND ngày …. tháng …. năm 2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)



A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;
Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng kinh phí Sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;
Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ngày 28/12/2023 về việc Phê duyệt Đề án Khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh giai đoạn 2026-2030;
Căn cứ Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 17/ 4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà  nước hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết Số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2025-2026;
Căn cứ Công văn số 2467/UBND-NNMT ngày 15/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tham mưu tổ chức thực hiện công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh.
B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG NĂM 2026
I. Mục tiêu
1. Mục tiêu khái quát
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế; góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.
Tập trung xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; nâng cao năng lực đội ngũ khuyến nông và nhận thức của nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn mới bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1.Mô hình trình diễn
- Về  trồng trọt
Chuyển giao giống và kỹ thuật thâm canh các cây trồng chủ lực (lúa, ngô, sắn, cây ăn quả, dược liệu) theo hướng an toàn, chất lượng cao, giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết tiêu thụ ổn định. Từng bước thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, nâng cao ý thức canh tác an toàn, tiết kiệm đầu vào và giảm thiểu tác động môi trường.
- Về chăn nuôi
Thực hiện mô hình cải tạo, nâng cao năng suất đàn dê bằng giống lai và kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến; phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng an toàn, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương.
- Về thủy sản
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nuôi tôm và phát triển mô hình nuôi ếch thương phẩm gắn với liên kết tiêu thụ; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, giảm thiểu rủi ro môi trường. Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích nuôi trồng, tăng cường khả năng thích ứng và phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh.
2.2. Đào tạo, tham quan, thông tin tuyên truyền
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và tiến bộ kỹ thuật mới trong nông nghiệp thông qua bản tin, hội thảo, tập huấn và hệ thống thông tin khuyến nông.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân trong tổ chức sản xuất an toàn, bền vững; thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị nông sản.
- Xây dựng hệ thống khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi hoạt động hiệu quả, là cầu nối giữa nhà quản lý - nhà khoa học - doanh nghiệp và nông dân.
II. Cơ quan chủ quản:  Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
III. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi.
IV. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện:
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.
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V. Nội dung Kế hoạch Khuyến nông năm 2026
	TT
	Danh mục
	Mục đích
	Công nghệ 
chuyển giao
	Địa điểm đầu tư
	Quy mô

	A
	MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN
	
	
	

	I
	TRỒNG TRỌT
	
	
	

	01
	Mô hình Trồng lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP
	- Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hạt gạo thông qua sử dụng giống lúa chất lượng cao, kỹ thuật canh tác tiên tiến, quản lý đồng ruộng hợp lý.
- Góp phần tăng thu nhập cho nông dân, nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất và giảm chi phí đầu vào nhờ áp dụng kỹ thuật “1 phải, 5 giảm” hoặc sản xuất theo hướng VietGAP.
Tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho thị trường tiêu thụ gạo cao cấp, từng bước xây dựng thương hiệu gạo đặc sản địa phương phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất truyền thống của nông dân, hướng tới sản xuất lúa bền vững, giảm thiểu tác động môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
- Năng suất 6-7 tấn/ha.
	- Giống lúa: Sử dụng các giống lúa chất lượng cao nằm trong cơ cấu giống của tỉnh có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh và phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương.
- Quy trình kỹ thuật thâm canh:Áp dụng kỹ thuật “1 phải, 5 giảm”: phải dùng giống xác nhận; giảm lượng giống gieo sạ, lượng phân đạm, thuốc BVTV, nước tưới, và thất thoát sau thu hoạch.
- Kỹ thuật quản lý đồng ruộng: Theo dõi chặt chẽ các giai đoạn sinh trưởng, phòng trừ sâu bệnh hại theo nguyên tắc 4 đúng.
- Sản xuất theo hướng VietGAP.
	Các xã miền núi phía Tây Quảng Ngãi
	20 ha

	
02
	Mô hình Trồng tái canh cây cà phê chè (Arabica)
	- Phục hồi năng suất và chất lượng vườn cà phê đã già cỗi, thoái hóa, thông qua trồng tái canh bằng giống cà phê chè mới có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng thích nghi tốt với điều kiện sinh thái địa phương.
- Nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, giúp nông dân tăng thu nhập bền vững từ cây cà phê, góp phần vào việc phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao.
- Áp dụng quy trình kỹ thuật trồng tái canh đồng bộ, bền vững, sử dụng giống sạch bệnh, cải tạo đất, canh tác hữu cơ hoặc thân thiện môi trường, giảm thiểu rủi ro sâu bệnh.
- Từng bước xây dựng vùng sản xuất cà phê chè tập trung, phục vụ chế biến sâu và phát triển sản phẩm đặc sản, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu cà phê địa phương trên thị trường trong và ngoài nước.
	- Cải tạo đất: Hướng dẫn xử lý rễ cà phê cũ, phơi đất, bón vôi và phân chuồng hoai mục kết hợp chế phẩm sinh học để phòng trừ nấm bệnh.
- Chọn giống – trồng mới: Sử dụng giống Arabica năng suất cao, chống bệnh tốt; trồng đúng khoảng cách, mật độ và thời điểm.
- Chăm sóc kiến thiết cơ bản: Bón phân hợp lý, tủ gốc giữ ẩm, tỉa cành tạo tán, phòng trừ sâu bệnh sinh học.
- Hướng dẫn bón phân cân đối, tưới nước tiết kiệm, phòng trừ sâu bệnh phổ biến và thu hái đúng kỹ thuật.
- Ghi chép sản xuất: Hướng dẫn nông dân ghi nhật ký canh tác phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc nếu liên kết tiêu thụ.
	Các xã miền núi và đặc biệt khó khăn phía Tây Quảng Ngãi
	18 ha

	03
	Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (Trồng bắp cải)
	- Xây dựng mô hình sản xuất Bắp cải ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng năng suất, tăng chất lượng, giảm chi phí và rủi ro sản xuất.
- Tạo chuỗi liên kết bền vững giữa sản xuất – tiêu thụ, thông qua hợp tác với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất, ổn định đầu ra.
- Từng bước hình thành vùng chuyên canh Bắp cải tập trung, sản xuất theo hướng VietGAP.
- Năng suất cần đạt: 55 - 60 tấn/ha

	- Giống Bắp cải chất lượng cao. Sử dụng giống sạch bệnh, có năng suất và chất lượng tốt.
- Kỹ thuật canh tác ứng dụng công nghệ cao. Sử dụng máy để làm đất, lên luống, hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân (fertigation), tự động, sử dụng Drone nông nghiệp phun thuốc.
- Áp dụng phần mềm theo dõi điều kiện thời tiết, độ ẩm, dịch hại.
- Quản lý dinh dưỡng, nước tưới và phòng trừ sâu bệnh theo hướng VietGAP.
- Phân loại và đóng gói theo tiêu chuẩn doanh nghiệp tiêu thụ.
- Làm đầu mối kết nối giữa sản xuất với tiêu thụ, hình thành chuỗi liên kết ổn định.
	Các xã miền núi phía Tây Quảng Ngãi
	10 ha

	04
	Trồng cà phê vối có sử dụng cây sầu riêng làm cây che bóng, chắn gió.
	- Áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, kết hợp trồng xen canh cà phê vối với sầu riêng nhằm tận dụng không gian, cải thiện vi khí hậu, hạn chế tác động của gió và nắng gắt.
- Góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích; tăng thu nhập bền vững cho nông dân.
- Thúc đẩy sản xuất an toàn, giảm thiểu tác động môi trường, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.

	- Sử dụng giống cà phê vối năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt sâu bệnh; kết hợp trồng sầu riêng đúng mật độ, khoảng cách để vừa làm cây che bóng, chắn gió vừa mang lại giá trị kinh tế kép;
- Áp dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê theo hướng VietGAP; bón phân cân đối, tưới tiết kiệm, tỉa cành tạo tán hợp lý;
- Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), ưu tiên biện pháp sinh học, hạn chế thuốc BVTV hóa học; Hướng dẫn nông dân ghi chép nhật ký đồng ruộng, phục vụ quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
	Các xã miền núi phía Tây Quảng Ngãi
	03 ha

	05
	Mô hình trồng một số loại cây ăn quả thích ứng biến đổi khí hậu (Trồng cây ổi)
	Phát triển cây ăn quả phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương; nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác; tạo nguồn thu ổn định cho người dân; hướng đến sản xuất an toàn, chất lượng, có khả năng liên kết tiêu thụ và nhân rộng mô hình.
	Chuyển giao các tiến bộ KHKT: giống có năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh tốt, áp dụng tưới tiết kiệm, quản lý dịch hại tổng hợp, kỹ thuật canh tác cây trồng trên đất dốc giảm nguy cơ xói mòn, rửa trôi …).
	Các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ngãi.
	02 ha

	06
	Ứng dụng kỹ thuật trồng giống sắn mới trên đất đồi dốc.
	- Đánh giá tiềm năng, năng suất giống sắn mới.
- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng sắn.
- Tạo ra nguồn giống sạch bệnh cho người trồng sắn trên địa bàn tỉnh.
Năng suất 20  - 25 tấn/ha
	- Chuyển giao các giống sắn mới có khả năng chống chịu sâu bệnh đặc biệt kháng bệnh virus khảm lá sắn, tiềm năng năng suất cao.
- Chuyển giao các tiến bộ KHKT mới trong canh tác sắn trên đất đồi dốc.
	Các xã miền núi và đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ngãi
	11 ha

	07
	Mô hình Chuyển đổi đất lúa hoặc cây trồng kém hiệu quả sang trồng ngô sinh khối
	- Giúp người dân tiếp cận các giống ngô mới có tiềm năng năng suất sinh khối cao
- Tạo mối liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân
Năng suất sinh khối đạt ≥50 tấn /ha
	- Sử dụng giống ngô mới có năng suất sinh khối cao (NK7328BT/GT, PAC999S, PAC339, DK6919S, CP501S….)
- Chuyển giao kỹ thuật trồng ngô để lấy sinh khối: Gieo trồng mật độ hợp lý; hướng dẫn bón phân cân đối, sử dụng thuốc BVTV Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), ưu tiên biện pháp sinh học, hạn chế thuốc BVTV hóa học.
	Các xã đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi

	12 ha

	08
	Mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
	- Nâng cao nhận thức và kỹ năng của nông dân về sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.
- Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hạt lúa, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
- Hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân.
- Năng suất >60 tạ/ha.
	- Chuyển giao quy trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, từ khâu làm đất, gieo sạ, chăm sóc, quản lý dịch hại, thu hoạch và sau thu hoạch.
- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới như: sử dụng giống lúa chất lượng cao, bón phân cân đối, tưới tiết kiệm nước, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), ghi chép sổ tay đồng ruộng.
- Hướng dẫn nông dân kỹ năng ghi chép, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
	Các xã đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi
	10 ha

	II
	LÂM NGHIỆP
	
	
	

	


01
	

Mô hình trồng thuần cây dược liệu (Trồng gừng)
	- Chuyển giao tiến bộ KHKT mới về canh tác gừng trong sản xuất.
- Tận dụng đất vườn, đất rẫy… để phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
- Góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến sản xuất hàng hóa bền vững.
	- Chuyển giao giống gừng có năng suất, chất lượng tốt, sạch bệnh, sinh trưởng khỏe, phù hợp điều kiện khí hậu – thổ nhưỡng của địa phương.
- Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác gừng cho nông dân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng đất, hướng đến sản xuất hàng hóa bền vững.
	


Xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh
	



02 ha

	02
	Mô hình Trồng dược liệu theo hướng hữu cơ (Đảng sâm)
	- Xây dựng mô hình trồng Đảng sâm theo hướng hữu cơ, giảm hóa chất, bảo vệ môi trường.
- Tạo vùng nguyên liệu dược liệu an toàn, phục vụ chế biến và xuất khẩu.
- Nâng cao thu nhập cho nông dân, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Góp phần bảo tồn giống bản địa, phát triển bền vững cây dược liệu.
- Kết nối sản xuất với tiêu thụ, hình thành chuỗi liên kết ổn định. Tạo sản phẩm phục vụ du lịch.
	- Cải tạo đất: Hướng dẫn xử lý đất, kết hợp chế phẩm sinh học để phòng trừ nấm bệnh.
- Sử dụng giống bản địa: năng suất cao, chống bệnh tốt; trồng đúng khoảng cách, mật độ và thời điểm.
- Hướng dẫn dùng phân chuồng hoai, kết hợp tưới nước, phòng trừ sâu bệnh phổ biến và thu hái đúng kỹ thuật.
- Ghi chép sản xuất: Hướng dẫn nông dân ghi nhật ký canh tác phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc.
	Các xã đặc biệt khó khăn phía Tây Quảng Ngãi
	01 ha

	III
	CHĂN NUÔI
	
	
	

	01
	Phát triển chăn nuôi dê sinh sản ở vùng miền núi
	Nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi dê trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu của thị trường về thịt dê. Đồng thời nâng cao kỹ thuật cho nông dân trong việc Nuôi dê sinh sản chất lượng cao. Tạo ra giống dê có chất lượng và năng suất hơn so với Dê cỏ và Dê Bách Thảo.

	- Sử dụng con đực có tầm vóc lớn như dê (Boer hoặc tương tự) để  lai với dê cái (dê lai Boer hoặc tương tự) để tạo ra con lai có tầm vóc và chất lượng tốt.
- Giống: 3 con giống dê đực (Boer hoặc tương tự), khối lượng trung bình 30 -34 kg/con; 30 con giống dê cái lai (lai Boer hoặc tương tự), khối lượng trung bình 18-22 kg/con.
- Thức ăn hỗn hợp sử dụng thức ăn hỗn hợp với hàm lượng Protein thô trên 14%.
- Vaccin: phòng bệnh: 8 liều/con.
- Bổ sung tảng đá liếm: 2 kg/con.
	Các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh
	33 con

	IV
	THỦY SẢN
	
	
	

	01
	Nuôi ếch thương phẩm trong bể lót bạt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.
	- Từng bước hình thành mô hình chăn nuôi ếch thương phẩm theo hướng an toàn, kiểm soát tốt môi trường, chi phí thấp, dễ nhân rộng; nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích; tạo đầu ra ổn định thông qua liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa hộ dân và doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.
- Tỷ lệ sống ếch: ≥ 80%
- Trọng lượng bình quân: 0,2-0,3kg/con
- Năng suất: 16kg/m3

	- Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng bể lót bạt phù hợp điều kiện hộ gia đình; quy trình nuôi ếch thương phẩm gồm: lựa chọn giống chất lượng, mật độ thả nuôi, quản lý thức ăn, môi trường nước, phòng và trị bệnh thường gặp; áp dụng kỹ thuật thu hoạch đúng thời điểm để đảm bảo năng suất và chất lượng. Tư vấn liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng giữa hộ dân và cơ sở thu mua, góp phần ổn định đầu ra.
- Mật độ nuôi ếch: 80con/m3. Cỡ giống: 20gr/con.
	Xã miền núi
	180 m3 

	02
	Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm
	- Xây dựng mô hình nhằm ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm để kiểm soát tốt các yếu tố môi trường, hạn chế rủi ro dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hướng đến phát triển nghề nuôi tôm theo hướng hiện đại, bền vững.
- Tỷ lệ sống: ≥ 85%
- Trọng lượng bình quân:60-80con/kg
- Năng suất: 20tấn/ha
	- Ứng dụng các công nghệ, thiết bị hiện đại trong nuôi tôm thẻ chân trắng: Hệ thống giám sát, cảnh báo môi trường ao nuôi được lắp đặt để theo dõi các chỉ tiêu như Oxy hòa tan, pH, nhiệt độ, độ mặn… Hệ thống có thể bố trí từ 1 đến 8 điểm đo cho mỗi chỉ tiêu, giúp thu thập dữ liệu liên tục và cảnh báo kịp thời các biến động bất lợi trong ao nuôi. Bên cạnh đó, mô hình trang bị máy cho ăn tự động với thùng chứa thức ăn 50–100 kg, bán kính phun 5–15 m, giúp kiểm soát lượng thức ăn, giảm hao hụt và hạn chế ô nhiễm môi trường nước. Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tôm nuôi và tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.
- Mật độ nuôi Tôm chân trắng:150-200con/m2. Cỡ giống : P12
	Các xã ven biển
	2.000 m2

	B
	THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
	
	

	01
	Bản tin Nông nghiệp và Môi trường
	100% bản tin được cấp đến các địa phương. Trên 80% số người  đọc bản tin nắm bắt thông tin để chỉ đạo sản xuất và tuyên truyền nông dân áp dụng vào thực tế.
	- Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; 
- Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả; 
- Giới thiệu các gương điển hình, sản xuất giỏi trong tỉnh.
	Một số đơn vị trong ngành,  UBND, HĐND, phòng Kinh tế hạ tầng, Trung tâm CUDVC các xã, phường, đặc khu, HTX, THT, KNV cơ sở; một số tỉnh bạn...
	4.000 tập

	02
	Duy trì vận hành HTTT khuyến nông
	- Cung cấp thông tin về những hoạt động khuyến nông các mô hình sản xuất hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu trong hoạt động nông nghiệp,…                                          Tạo kênh giao tiếp hai chiều, nơi tiếp nhận và phản hồi các ý kiến góp ý của bà con nông dân về các hoạt động khuyến nông, giúp Trung tâm Khuyến nông có thể nắm bắt các thông tin phản hồi từ cơ sở. 
- Tư vấn giải đáp về kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp cho bà con nông dân.
	Đăng tải những thông tin về hoạt động khuyến nông. Phản hồi ý kiến của bà con nông dân.
	Tại trung tâm Khuyến nông
	01 năm

	03
	Hội thảo, đối thoại kỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp
	Những tiến bộ kỹ thuật mới về sản xuất nông, lâm, ngư được nông dân nắm vững và áp dụng.  Trên 90% nông dân được trao đổi những khó khăn vướng mắc để sản xuất có hiệu quả.
	- Trao đổi, chia sẻ và tư vấn nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong trong sản xuất;
- Chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới về sản xuất nông lâm, ngư nghiệp cho nông dân. Nông dân chia sẻ kinh nghiệm với nông dân.
	Các xã đồng bằng và ven biển tỉnh Quảng Ngãi
	12 Hội thảo

	04
	Hội thảo cấp tỉnh
	Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, TBKT trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản góp phần nâng cao giá trị gia tăng, cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông sản.
	- Giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả Những TBKT mới;
- Kinh nghiệm trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
	Tỉnh Quảng Ngãi
	01 Hội thảo










VI. Dự toán kinh phí 
1. Dự toán kinh phí
ĐVT: 1.000 đồng
	TT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	QUY MÔ
	ĐỊA BÀN
	TỔNG KINH PHÍ
	TRONG ĐÓ

	
	
	
	
	
	
	KINH PHÍ
 NSNN
	VỐN DÂN

	A
	Mô hình trình diễn kỹ thuật
	
	
	
	7.709.989
	5.904.049
	1.805.939

	I
	Trồng trọt
	
	
	
	4.290.365
	3.604.570
	685.795

	1
	Mô hình Trồng lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP
	Ha
	20
	Miền núi
	535.723
	410.563
	125.160

	2
	Mô hình Trồng tái canh cây cà phê chè (Arabica)
	Ha
	5
	Miền núi
	380.561
	283.511
	97.050

	
	
	
	13
	Đặc biệt
 khó khăn
	1.026.504
	1.026.504
	

	3
	Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (Trồng bắp cải)
	Ha
	10
	Miền núi
	368.401
	276.283
	92.118

	4
	Trồng cà phê vối có sử dụng cây sầu riêng làm cây che bóng, chắn gió.
	Ha
	03
	Miền núi
	138.264
	108.607
	29.657

	5
	Mô  hình trồng một số loại cây ăn quả thích ứng biến đổi khí hậu (Trồng cây ổi)
	Ha
	02
	Đặc biệt
 khó khăn
	412.118
	412.118
	

	6
	Ứng dụng kỹ thuật trồng giống sắn mới trên đất đồi dốc
	Ha
	3
	xã miền núi
	169.853
	129.890
	39.964

	
	
	
	8
	Đặc biệt
 khó khăn
	473.456
	473.456
	

	7
	Mô hình Chuyển đổi đất lúa hoặc cây trồng kém hiệu quả sang trồng ngô sinh khối
	Ha
	12
	Đồng bằng
	429.691
	254.389
	175.302

	8
	Mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
	Ha
	10
	Đồng bằng
	355.794
	229.249
	126.545

	II
	Lâm Nghiệp
	
	
	
	520.686
	520.686
	

	1
	Mô hình trồng thuần cây dược liệu (Trồng gừng)
	Ha
	02
	Đặc biệt
 khó khăn
	210.267
	210.267
	

	2
	Mô hình Trồng dược liệu theo hướng hữu cơ (Đảng sâm)
	Ha
	01
	Đặc biệt
 khó khăn
	310.420
	310.420
	

	III
	Chăn nuôi
	
	
	
	316.652
	316.652
	

	1
	Phát triển chăn nuôi dê sinh sản ở vùng  miền núi
	con
	33
	Đặc biệt
 khó khăn
	316.652
	316.652
	

	III
	Thủy sản
	
	
	
	2.582.285
	1.462.141
	1.120.144

	1
	Nuôi ếch thương phẩm trong bể lót bạt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.
	m3
	180
	Miền núi
	281.455
	209.001
	72.454

	2
	Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm
	m2
	2.000
	Xã ven biển
	2.300.830
	1.253.140
	1.047.690

	B
	Thông tin – tuyên truyền
	
	
	
	495.951
	495.951
	

	1
	Bản tin Nông nghiệp và Môi trường
	Tập
	4.000
	
	226.811
	226.811
	

	2
	Duy trì vận hành HTTT khuyến nông
	năm
	01
	
	61.200
	61.200
	

	3
	Hội thảo đối thoại kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp
	H/thảo
	12
	
	115.440
	115.440
	

	4
	Hội thảo cấp tỉnh
	H/thảo
	01
	
	92.500
	92.500
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	8.205.940
	6.400.000
	1.805.939


	Tổng kinh phí:
	8.205.940.000 đồng

	- Ngân sách cấp năm 2026:
	6.400.000.000 đồng

	- Vốn dân:
	1.805.939.000 đồng


2. Phương thức đầu tư
- Vốn ngân sách tỉnh: Đầu tư hỗ trợ không thu hồi (giống, các chi phí triển khai, thông tin tuyên truyền và một phần vật tư thiết yếu) để xây dựng mô hình và đào tạo, tham quan, thông tin…
- Vốn đầu tư: Nông dân đóng góp thêm bằng tiền mặt, hiện vật, công lao động để thực hiện mô hình và hưởng lợi 100% từ sản phẩm làm ra.
VII. Giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch
1. Giải pháp về chính sách
Thực hiện theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông; Nghị quyết Số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi; tạm thời áp dụng Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũ và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũ đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo quy định của văn bản mới (theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật số 87/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
2. Giải pháp về kỹ thuật thực hiện
- Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn địa phương, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.
- Giống, vật tư kỹ thuật (giống cây, con, phân bón, thức ăn, thuốc BVTV, thuốc thú y…) phục vụ cho mô hình phải có trong danh mục được phép sản xuất; đảm bảo  tiêu chuẩn theo quy định và làm đầy đủ các thủ tục cần thiết khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện mô hình.
VIII. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến nông tỉnh năm 2026.
- Căn cứ Kế hoạch Khuyến nông tỉnh năm 2026 được phê duyệt và nhu cầu thực tiễn sản xuất của địa phương để phân bổ, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất cả về số lượng và chất lượng.
- Tạm ứng kinh phí, cấp phát vật tư và hướng dẫn đầy đủ thủ tục thanh quyết toán (theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, đúng quy định hiện hành của Nhà nước) cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện mô hình đúng tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có thay đổi về nội dung kế hoạch (quy mô, địa điểm) cho phù hợp với thực tế ở các địa phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định nhưng không vượt kinh phí đã được phê duyệt.
2. Đối với Sở Tài chính
 Trên cơ sở nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho hoạt động khuyến nông năm 2026, theo dõi cấp phát kinh phí theo tiến độ sử dụng vốn theo Kế hoạch Khuyến nông tỉnh năm 2026 được phê duyệt.
3. Đối với UBND các xã, phường, đặc khu
 Chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công hoặc tổ chức khuyến nông địa phương phối hợp với Trung tâm Khuyến  nông tỉnh Quảng Ngãi triển khai hoàn thành các mô hình khuyến nông tại cơ sở.


